
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH THANH

Số:          /UBND-VHXH

V/v thông tin, tuyên truyền các văn bản
chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Thanh, ngày          tháng 8 năm 2026

      
Kính gửi: 

- Trung tâm Công ích xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Trưởng ấp các ấp trên địa bàn xã.

Thực hiện công văn số 5617/SVHTTDL-BCXB ngày 04 tháng 8 năm 2026 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản 
chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh đề nghị:

1. Trung tâm công ích xã, Trang thông tin điện tử xã chủ động phối hợp với cơ 
quan chuyên môn có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung theo phụ 
lục đính kèm; phối hợp với cơ quan liên quan lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các 
hội đoàn thể, phong trào, cuộc vận động đang được triển khai thực hiện phù hợp với 
tình hình thực tế tại địa phương.

2. Trưởng ấp các ấp trên địa bàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung 
theo phụ lục đính kèm phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý.

(kèm theo phụ lục nội dung văn bản tuyên truyền).
Trên đây là công văn thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan triển khai 
thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VHXH (K).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Hữu Tính



PHỤ LỤC
(Kèm Công văn số             /UBND-VHXH ngày       tháng 8 năm 2026

của UBND xã Vĩnh Thanh về việc thông tin, tuyên truyền 
các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Số ký 
hiệu 
văn 
bản

Ngày 
ban 

hành
Trích yếu

Cơ 
quan 
ban 

hành

Nội dung trọng tâm tuyên truyền Ghi chú

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Số 76-
KH/BT
GDVT

U

03/8/2
026

Kế hoạch tuyên truyền 
Nghị quyết sô 16-NQ/TW, 
ngày 21/7/2026 của Bộ 
Chính trị về xây dựng và 
phát triển thành phố Đồng 
Nai đến năm 2035, tầm 
nhìn đến năm 2065

Ban 
Tuyên 
giáo và 

Dân 
vận

Về việc tuyên truyền Nghị quyết sô 
16-NQ/TW, ngày 21/7/2026 của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát triển 
thành phố Đồng Nai đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2065

2

Số 
12752/

KH-
UBND

31/7/2
026

V/v đánh giá, tổng kết 05 
năm thực hiện Chiến lược 
quốc gia bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông đường 
bộ giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2045

UBND 
tỉnh

Về việc tuyên truyền đánh giá, tổng 
kết 05 năm thực hiện Chiến lược 
quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

3 Số 127-
KL/TU

30/7/2
026

Kế hoạch của Ban thường 
vụ Tỉnh ủy về việc xây 
dựng địa bàn tỉnh Cà Mau 
đến anwm 2030 đạt các 
tiêu chí địa bàn không ma 
túy

Tỉnh ủy

Tăng cường tuyên truyền hệ thống 
thông tin cơ sở kịp thời tuyên truyền 
chính xác công tác phòng, chống ma 
túy, công tác xây dựng xã, phường, 
tiến tới tỉnh không ma túy

4

Số 
1211/B

C-
SNNM

T

29/7/2
026

Báo cáo Kết quả thực hiện 
Kế hoạch số 0234/KH-
UBND ngày 15/12/2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thực hiện 
Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền 
đối với việc khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính 
hủy diệt trong tình hình 
mới (Tháng 7 năm 2026)

Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

Tuyên truyền Báo cáo Kết quả thực 
hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND 
ngày 15/12/2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt trong tình hình mới (Tháng 7 
năm 2026)



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-NC 

            

 Cà Mau, ngày       tháng 7 năm 2026 

V/v đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện 

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự,      

an toàn giao thông đường bộ giai đoạn  

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

           

      

 

     Kính gửi: 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 

Thực hiện Công văn số 7476/VPCP-CN ngày 29/7/2026 của Văn phòng 

Chính phủ về việc đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Chiến lược quốc gia bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại 

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung 

khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh các nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa hoàn 

thành hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chiến lược. Đồng thời, chủ động 

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 

những nội dung thuộc thẩm quyền (gửi kèm Công văn số 7476/VPCP-CN và hồ sơ 

có liên quan qua iOffice)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (QT472). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đông Thuận 

 



UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-SNNMT Cà Mau, ngày       tháng 7 năm 2026 

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có 

tính hủy diệt trong tình hình mới (Tháng 7 năm 2026)

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 
đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới; Kế 
hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với 
việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới; Kế hoạch số 
0241/KH-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong 
trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 24/6/2024 và 
Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn về việc lấy ý kiến đóng 

góp dự thảo Kế hoạch tháng cao điểm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 và công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh1; trình dự thảo Kế 
hoạch thực hiện tháng cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 
và công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh2; tăng cường thực hiện nhiệm vụ 
chống khai thác IUU và ngăn chặn khai thác thủy sản có tính hủy diệt trong thời gian 
tới3; phối hợp rà soát lựa chọn những tuyến sông, kênh, rạch, khu vực trọng điểm để đề 
xuất lắp đặt camera giám sát4; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-
UBND ngày 30/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 20265; thực hiện đợt 
cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU và chống khai thác IUU6; chỉ đạo Chi cục 
Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát việc sử dụng, tàng trữ, vận 

1 Công văn số 7088/SNNMT-BHĐKN ngày 02/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
2 Công văn số 7494/SNNMT-BHĐKN ngày 10/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
3 Công văn số 7844/SNNMT-BHĐKN ngày 17/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4 Công văn số 7756/SNNMT-BHĐKN ngày 16/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
5 Kế hoạch số 169/KH-BHĐKN ngày 16/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
6 Công văn số 8000/SNNMT-BHĐKN ngày 21/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
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chuyển chất nổ, chất độc, xung điện trong khai thác thuỷ sản năm 20267 (của Cục Thủy 
sản và Kiểm ngư). Đến nay các xã, phường, đơn vị có liên quan đã chỉ đạo triển 
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TU và các kế hoạch của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh; theo đó, các địa phương đã ban hành 78 kế hoạch triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU và thực hiện đợt cao điểm, 47 kế hoạch phát động 
phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 
24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và 30 đơn vị xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thuỷ 
sản mang tính huỷ diệt, tận diệt, chống khai thác IUU với 1.024 thành viên tham 
gia (kèm theo Phụ lục I).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tính từ ngày 26/6/2026 đến ngày 25/7/2026)
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền
Trong tháng các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển 

khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 
dân trên địa bàn được 228 cuộc/5.032 lượt người với nhiều hình thức đa dạng, 
linh hoạt như: lồng ghép trong các hội nghị triển khai nhiệm vụ, họp chi bộ, họp cơ 
quan, sinh hoạt đoàn thể; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trực 
tiếp tại cộng đồng dân cư, các điểm tập trung tàu cá, bến bãi neo đậu; cuộc họp chi 
bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp dân, hội thảo, nhóm zalo, website, fanpage, kênh 
YouTube, Tiktok, cấp phát tài liệu, tờ rơi; tuyên truyền lưu động và thông qua các 
buổi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân,…). Phát 
234 bản tin trên Trạm phát thanh xã, phường, 04 phóng sự truyền hình; in và cấp 
phát 2.446 tờ rơi, gửi 19.626 tin nhắn đến chủ tàu, thuyền trưởng với nội dung: 
"vừa khai thác đồng thời bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, sự đa dạng sinh học, tăng tính 
bền vũng ngành thuỷ sản, vì tương lai nghề cá Việt Nam; yêu cầu chủ tàu, thuyền 
trưởng chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
không sử dụng công cụ, phương thức khai thác thủy sản mang tính huỷ diệt; chấp 
hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
bảo vệ sinh kế gia đình và góp phần xây dựng nghề cá Cà Mau phát triển bền 
vững, có trách nhiệm"; tuyên truyền giải toả 34 hàng đáy, 43 miệng đáy, 515 đăng 
trái phép (Luỹ kế: 2.118 cuộc/49.239 lượt người, 1.205 bản tin, 62 phóng sự, 
19.606 tờ rơi, 2.050 tờ áp phích, 42 pano, 118 băng rol, 12 buổi Lễ phát động 
phong trào, 01 cuộc thi trực tuyến, 19.626 tin nhắn, tuyên truyền giải toả 116 hàng 
đáy, 127 miệng đáy, 16 cái nò, 10 cái đó, 13 cái lú, 1.168 đăng trái phép), (kèm 
theo Phụ lục II, III).

2. Tổ chức ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác 
thủy sản, sử dụng công cụ kích điện

Trong tháng các xã, phường đã xây dựng các biểu mẫu cam kết phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương và vận động được 298 hộ dân ký cam kết không 
sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc, ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản; đối với 
các hộ nuôi trồng, chỉ sử dụng kích điện để thu hoạch tôm, cá nuôi theo hướng 

7 Kế hoạch số 58/KH-BHĐKN ngày 17/7/2026 của  Chi cục Biển Hải, đảo và Kiểm ngư.
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dẫn8 (Luỹ kế: 6.509 hộ dân).
3. Kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh ngư cụ, dụng cụ, hóa 

chất, thiết bị điện
Các đơn vị, địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở 

kinh doanh ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm trong 
khai thác thủy sản, chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố, 
công cụ kích điện đối với hộ kinh doanh ngư cụ thiết bị điện9; xử phạt kinh doanh 
tàng trữ công cụ kích điện: Không phát sinh (Luỹ kế: 214 hộ kinh doanh; xử phạt 
08 vụ/46 triệu đồng).

4. Vận động nhân dân giao nộp các vật liệu nổ, công cụ kích điện, ngư 
cụ cấm trong khai thác thủy sản

Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân giao nộp cho các 
cơ quan chức năng dụng cụ kích điện mang tính khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy 
sản: Không phát sinh (Luỹ kế: 49 bộ); chỉ đạo tịch thu tiêu hủy 01 bộ dụng cụ kích 
điện10 (Luỹ kế: 88 bộ, 09 đi mô điện, 02 bình ắc quy, gần 1.000 mét dây điện). 

5. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát về khai thác hủy diệt, tận diệt 
nguồn lợi thủy sản

Các lực lượng chức năng có liên quan đã tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử 
phạt vi phạm về khai thác huỷ diệt, tận diệt nguồn lợi thuỷ sản 15 vụ/60,5 triệu 
đồng. Khởi tố hình sự: Không phát sinh (Luỹ kế: 94 vụ/540,75 triệu đồng; khởi tố 
hình sự 03 vụ/03 bị can), (kèm theo Phụ lục III).

6. Xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, dự án bảo vệ, bảo tồn và 
phát triển nguồn lợi thủy sản

- Thành lập Tổ cộng đồng quản lý chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang 
tính tận diệt, hủy diệt: Không phát sinh (Luỹ kế: 25 Tổ/290 thành viên).

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-
UBND ngày 30/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 202611.

- Tiếp tục tham mưu dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 
đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thuộc Đề án thực 
hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025 
và giai đoạn 2026 - 2030).

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện Dự án thả phao ranh giới các phân khu chức năng của Khu bảo tồn 
biển tỉnh Cà Mau12 (Mời thông qua kế hoạch thi công, tiến độ thực hiện và biện 
pháp thi công gói thầu: Thi công xây dựng công trình).

8 Xã Phước Long 298 hộ dân.
9 Xã Đất Mũi 02 hộ, xã Tân Ân 05 hộ.
10 Xã Đầm Dơi 01 bộ. 
11 Kế hoạch số 169/KH-BHĐKN ngày 16/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
12 Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh Cà Mau.
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- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự 
án thả rạn nhân tạo làm nơi trú ẩn, sinh trưởng cho các loài thủy sản trong khu 
bảo tồn biển tỉnh Cà Mau13; Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư Dự án thả rạn nhân tạo làm nơi trú ẩn, sinh trưởng cho các loài thủy sản trong 
khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau14.

- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng 
(MCD) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý khu 
bảo tồn biển tỉnh Cà Mau và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; lặn khảo sát 
đánh giá rạn san hô, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản tại khu vực Hòn 
Hàng, Hòn Chuối thuộc khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau.

- Công tác bảo tồn bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Các lực lượng chức năng và 
địa phương liên quan đã thả 02 cá thể vích và 01 cá thể kỳ đà hoa về môi trường tự 
nhiên.

7. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng 
khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp và tận diệt

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, xã, phường đang triển khai thực hiện đường 
dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong 
khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc và 
các loại ngư cụ bị cấm (Luỹ kế: 64 xã, phường/464 thành viên tham gia; tiếp nhận 
08 tin báo).

8. Tổ chức thực hiện chính sách chuyển đổi nghề
Tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề 

khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau năm 202615.

9. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá
9.1. Công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác 

thủy sản; thực hiện công tác số hóa tàu cá: 
- Công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác 

thủy sản đối với các tàu cá đủ điều kiện được triển khai thực hiện nghiêm túc theo 
quy định. Từ ngày 26/6/2026 đến ngày 25/7/2026, cấp và gia hạn giấy phép khai 
thác đối với tàu cá đủ điều kiện 78 tàu cá; công tác đăng kiểm 376 tàu cá (Luỹ kế: 
cấp và gia hạn giấy phép khai thác đối với tàu cá đủ điều kiện 412 tàu cá; đăng 
kiểm 1.876 tàu cá và thực hiện đăng ký 02 tàu cá). 

- Tính đến ngày 21/7/2026, toàn tỉnh có 280 tàu cá hết hạn giấy phép khai 
thác (đã số hóa hồ sơ 280 tàu (100%), đạt yêu cầu là 273 tàu (97,50%)), còn lại 02 
xã chưa đạt 100%16; 493 tàu cá hết hạn đăng kiểm (đã số hóa 441 tàu (89,45%), 

13 Báo cáo số 1091/BC-SNNMT ngày 07/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
14 Tờ trình số 747/TTr-SNNMT ngày 07/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
15 Kế hoạch số 132/KH-SNNMT ngày 16/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
16 Xã Gành Hào 03 tàu, xã Phan Ngọc Hiển 04 tàu.
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còn lại 52 tàu/11 xã chưa số hóa17; 198 tàu cá mất tín hiệu kết nối (đã số hóa 196 
tàu (98,99%), còn lại 02 tàu/02 xã chưa hoàn thành số hóa hồ sơ tàu cá mất tín hiệu 
kết nối18.

9.2. Công tác cập nhật thông tin định danh tàu cá: 
Thường xuyên hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục xóa đăng ký, đăng ký lại, 

chuyển nhượng,… đúng quy định; đối soát, cập nhật dữ liệu thông tin của từng tàu 
cá (chủ tàu, số căn cước công dân, địa chỉ, điện thoại liên hệ,…) trên cơ sở dữ liệu 
VNFishbase và giám sát hành trình (VMS) gắn với cơ sở dữ liệu dân cư VneID, 
đến nay 100% tàu cá được định danh.

9.3. Thống kê sản lượng thủy sản khai thác: 
Đến nay, các địa phương ven biển, qua rà soát thống kê có 03 cảng cá loại II 

(Sông Đốc, Rạch Gốc và Gành Hào) được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố 
danh sách cảng cá chỉ định phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản và 
01 cảng cá loại III (Cái Đôi Vàm) đủ điều kiện cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi 
trở ra cập cảng; 91 bến cá tư nhân thu mua thủy sản khai thác đang hoạt động và 
thực hiện thông kê sản lượng thủy sản khai thác theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả đạt được
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, trong thời gian qua công tác chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai quyết liệt, 
thường xuyên và mang lại nhiều kết quả tích cực; sự phối hợp giữa chính quyền 
địa phương với các cơ quan chức năng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhóm tàu cá nguy cơ vi phạm IUU được kiểm 
soát, quản lý chặt chẽ.

2. Tồn tại, hạn chế
- Một số người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả lâu dài của việc 

khai thác thủy sản trái phép, còn tâm lý xem nhẹ quy định. Một số đối tượng vẫn 
lén lút sử dụng công cụ cấm như bộ kích điện, xung điện… đặc biệt vào ban đêm ở 
những khu vực xa dân cư. 

- Việc chứng minh hành vi sử dụng chất độc, chất nổ trong một số vụ việc 
gặp khó khăn do tang vật dễ bị tiêu hủy, khó thu thập chứng cứ. 

- Một bộ phận người dân còn vì lợi ích kinh tế trước mắt nên vẫn lén lút sử 
dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ khai thác nhỏ lẻ chưa cao.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân khách quan:

17 Xã Trần Văn Thời, xã Vĩnh Hậu, xã Lương Thế Trân, xã Tân Lộc: 01 tàu; xã Tân Thuận: 02 tàu; xã U Minh: 04 
tàu; xã Sông Đốc, xã Cái Đôi Vàm: 05 tàu; xã Đá Bạc: 06 tàu; xã Gành Hào: 10 tàu; xã Khánh Lâm: 16 tàu. 

18 Xã Sông Đốc, xã Lương Thế Trân: 01 tàu.
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Đời sống kinh tế của một số người dân còn khó khăn, người dân muốn khai 
thác nhanh để có thu nhập nên còn sử dụng ngư cụ cấm. Công tác tuyên truyền 
được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên có lúc, có nơi chưa thực 
hiện thường xuyên; nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật của một số người dân 
còn hạn chế. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Một bộ phận người dân có đời sống khó khăn, thiếu việc làm, trình độ thấp 

vẫn duy trì thói quen khai thác tận diệt để mưu sinh, như sử dụng kích điện trên 
các tuyến sông, kênh rạch và mua bán cá non tại chợ; khi bị cấm hoặc hạn chế khai 
thác, khó tìm được việc làm thay thế, dẫn đến ảnh hưởng trong công tác vận động 
chuyển đổi nghề và chấp hành quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Cán bộ chuyên môn chưa chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, mô 
hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, dẫn đến hiệu quả triển khai một 
số nội dung của Chỉ thị số 01-CT/TU chưa cao.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh tại các địa phương theo Kế hoạch số 49/KH-SNNMT ngày 18/3/2026 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TU và Kế 
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện Chương 
trình hành động số 73-CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tiếp tục thực hiện ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai 
thác thủy sản, sử dụng công cụ kích điện để thu hoạch thủy sản nuôi; kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện cam kết.

4. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, lập danh sách các đối tượng trên địa bàn 
có tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ kích điện, ngư cụ bị cấm để tổ 
chức tuyên truyền, vận động tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương và 
lực lượng chức năng, đồng thời tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các đối tượng 
không chấp hành.

5. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện các 
hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung ngăn chặn các 
hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác nguồn lợi 
thủy sản.

6. Thực hiện thả bổ sung nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước tự nhiên (ven 
biển, nội đồng), thả rạn nhân tạo trên các vùng biển, xây dựng các khu bảo vệ 
nguồn lợi nhằm bổ sung, khôi phục nguồn lợi thủy sản và nâng cao nhận thức cộng 
đồng trong việc bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án ưu tiên theo Đề án đồng quản lý 
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trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các nội dung, nhiệm vụ bảo tồn biển và đa dạng 
sinh học; quản lý Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau,…

8. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, công bố số điện thoại 
đường dây nóng bằng hình thức phù hợp, đảm bảo người dân trên địa bàn nắm 
được số điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh, tố giác những hành vi vi 
phạm trong khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, tận diệt nguồn lợi 
thủy sản.     

9. Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thủy sản ảnh 
hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 
2030; khuyến khích người dân chuyển đổi sang các hình thức nuôi trồng thuỷ sản 
(ao, lồng bè, ruộng lúa kết hợp nuôi cá,…), giảm dần vào khai thác tự nhiên. Phát 
triển mô hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nhằm quản 
lý hiệu quả và tạo thu nhập ổn định.

10. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án ưu tiên thuộc kế hoạch phát 
triển nuôi hải sản trên biển và ven biển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 204519; Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai 
đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau20; Quy hoạch 
bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau21.

11. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức 
kiểm tra, giám sát tại địa phương việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-
CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 
15/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01-
CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn 
lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới (Tháng 7 năm 2026)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh (p/h);
- Công an tỉnh (p/h);
- Các sở, ngành có liên quan (nắm, p/h);
- Báo và PT-TH Cà Mau (p/h);
- UBND các xã, phường (nắm, p/h); 
- Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (p/h);
- Vườn Quốc gia U Minh Hạ (p/h);
- Ban Quản lý các Cảng cá (t/h);
- Các Chi cục: BHĐKN, Thủy sản (t/h);
- Lưu: VT, BHĐKN (Nhân).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mười

19 Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 08/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
20 Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
21 Kế hoạch số 077/KH-UBND ngày 31/8/2025 của UBND tỉnh Cà Mau.



Phụ lục I
Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày           /7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

01-CT/TU ngày 
28/11/2025

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 
đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

172-TB/TU ngày 
28/11/2025

Về sơ kết thực hiện Chương trình số 73-CTr/TU, ngày 24/6/2024 và Chỉ thị của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh

333-CV/TU ngày 
09/3/2026

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chống săn bắn động vật hoang dã, khai thác thuỷ 
sản có tính huỷ diệt

1219-CV/ĐU ngày 
10/3/2026

Về việc tăng cường chỉ đạo chống săn bắt động vật hoang dã, khai thác thuỷ sản có tính huỷ 
diệt

616-CV/TU ngày 
09/6/2026

Về việc mời dự Hội nghị (Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới và 
chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)

658/-CV/TU ngày 
25/6/2026 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU và công tác chống khai thác IUU

2132-CV/ĐU ngày 
25/6/2026

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU, ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và công tác chống khai thác IUU

1 Tỉnh ủy

714-CV/TU ngày 
17/7/2026 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn khai thác thủy sản mang tính hủy diệt

09250/UBND-NNXD 
ngày 10/12/2025

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy 

2 UBND tỉnh Cà 
Mau 0234/KH-UBND ngày 

15/12/2025

Về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới



2

TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

0241/KH-UBND ngày 
16/12/2025

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 
24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

31/QĐ-UBND ngày 
08/01/2026 

Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến 
nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030

08777/UBND-NNXD 
ngày 02/12/2025

Về việc tăng cường chống khai thác IUU và chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính hủy 
diệt

3534/UBND-NNXD 
ngày 14/3/2026

Về việc phòng, chống săn bắt động vật hoang dã và khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính 
hủy diệt

4337/UBND-NNXD 
ngày 29/3/2026

Về việc kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU 
ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

161/KH-UBND ngày 
30/3/2026

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 
2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

7745/UBND-NNXD 
ngày 23/5/2026 Về việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn biển

313/GM-UBND ngày 
26/5/2026

Về việc họp rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham mưu xây 
dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, 
giải bản đối với tàu cá

2596/VP-NNXD ngày 
11/6/2026

Về việc gửi tài liệu và chuẩn bị nội dung tham luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 
Chỉ thị số 01-CT/TU và chống khai thác IUU

9949/UBND-NNXD 
ngày 24/6/2026 

Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thuỷ sản năm 
2026

10358/UBND-NNXD 
ngày 30/6/2026

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU và ngăn chặn khai 
thác nguồn lợi thủy  sản có tính hủy diệt

422/KH-UBND ngày 
17/7/2026

Kế hoạch Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (IUU)



3

TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

12069/KH-UBND 
ngày 22/7/2026 Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau

12214/UBND-NNXD 
ngày 23/7/2026

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn khai thác thủy sản mang tính 
hủy diệt

187/SVHTTDL-
BCXB ngày 
10/01/2026

Về việc tuyên truyền chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

4572/SVHTTDL-
BCXB ngày

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU và ngăn chặn khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

5206/SVHTTDL-
BCXB ngày 21/7/2026 

Về việc tăng cường tuyên truyền đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU)

3
Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch

5367/SVHTTDL-
BCXB ngày 24/7/2026

Về việc tăng cường tuyên truyền tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn khai thác thủy 
sản mang tính hủy diệt

4 Sở Khoa học 
và Công nghệ 

15/KH-SKHCN ngày 
23/02/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có 
tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

251/KH-CAT-CTCT 
ngày 31/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 
lực lượng Công an tỉnh Cà Mau5 Công an tỉnh

04/KH-CAT-CSKT 
ngày 05/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

203-CV/ĐUBP ngày 
10/12/2025

Về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác nguồn lợi 
thủy sản có tính huỷ diệt trên khu vực biên giới biển của tỉnh

2194/BCHBP-TM 
ngày 12/12/2025

Về việc tăng cường chống khai thác IUU và chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính huỷ 
diệt trên khu vực biên giới biển

2276/BCHBP-CT 
ngày 16/12/2026

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU và chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản 
có tính huỷ diệt

6
Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

2414/KH-BCHBP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
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TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

ngày 29/12/2025 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

2474/KH-BCHBP 
ngày 23/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28 /11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy 
sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU)

7
Báo và Phát 

thanh, Truyền 
hình Cà Mau

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép nội dung tuyên truyền Chỉ thị 01-
CT/TU trong các chương trình thời sự, chuyên mục nông nghiệp-nông thôn, biển đảo, pháp 
luật và môi trường

915/MTTQ-BTT ngày 
27/11/2025

Về việc tổ chức thực hiện Chị thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy

52/MTTQ-BTT ngày 
15/12/2025

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy

1364/MTTQ-BTT 
ngày 22/6/2026

Về việc tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1501/MTTQ-BTT 
ngày 9/7/2026 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU và công tác chống khai thác IUU

1627/MTTQ-BTT 
ngày 24/7/2026

Về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 422/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

8 Ủy ban MTTQ 
Việt Nam

1629/MTTQ-BTT 
ngày 24/7/2026

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp ngăn chặn khai thác thủy sản mang tính 
hủy diệt

9

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

6883/SNNMT-
BHĐKN ngày 

22/12/2025

Về việc phối hợp triển khai thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 
Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
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TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

108/SNNMT-BHĐKN 
ngày 07/01/2026 Về việc phối hợp thực hiện các nội dung về quản lý khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau

140/SNNMT-BHĐKN 
ngày 08/01/2025

Về việc phối hợp triển khai thực hiện chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt 
trong tình hình mới 

49/KH-SNNMT ngày 
18/3/2026

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong 
tình hình mới

233/TTr-SNNMT 
ngày 18/3/2026

Tờ trình về việc xin phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí kiểm tra, giám sát việc triển 
khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

59/KH-SNNMT ngày 
24/3/2026

Kế hoạch tổ chức hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày 
truyền thống Ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2026) trên địa bàn tỉnh Cà Mau

3075/SNNMT-CCTS 
ngày 03/4/2026 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh (Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau năm 2026)

3388/SNNMT-CCTS 
ngày 11/4/2026

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác 
thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 
2026

255/TB-SNNMT ngày 
05/5/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

6172/ SNNMT-
BHĐKN ngày 

12/6/2026

Về việc tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

132/KH-SNNMT 
ngày 16/6/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng 
đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026

7088/SNNMT-
BHĐKN ngày 

02/7/2026

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch tháng cao điểm thực hiện Chỉ thị số 01-
CT/TU ngày 28/11/2025 và công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
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TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

169/KH-SNNMT 
ngày 16/7/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/3/2026 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau năm 2026

8000/SNNMT-
BHĐKN ngày 

21/7/2026
Về việc thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU và chống khai thác IUU

10 Vườn Quốc gia 
U Minh hạ

104-CV/ĐU ngày 
08/12/2025 

Về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 01-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ và phong trào thi đua.

11 Vườn Quốc gia 
Mũi Cà Mau

33/KH-VQGMCM 
ngày 26/12/2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực 
hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

56/GM-BHĐKN ngày 
18/12/2025

Về việc tổ chức Hội thảo tuyên truyền về Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau và hướng dẫn triển 
khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế 
hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 Kế hoạch số 0241/KH-UBND ngày 16/12/2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/KH-BHĐKN ngày 
07/01/2026

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản 
trên vùng biển, cửa biển tỉnh Cà Mau năm 2026

02/KH-BHĐKN ngày 
06/02/2026

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản năm 2026

18/TTr-BHĐKN ngày 
05/5/2026

về việc xin phê duyệt điều chỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ cước thuê bao giám sát hành trình 
tàu cá sang nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị Quyết 
số 03/2026/NQ-HĐND và Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
01-CT/TU

345/BHĐKN ngày 
05/6/2026

Về việc phối hợp cấp phát tờ bướm tuyên truyền quy định khai thác, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU)

12
Chi cục Biển, 

Hải đảo và 
Kiểm ngư

61/KH-BHĐKN ngày 
23/7/2026

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28 /11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU)
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hành
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hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

13 Ban Quản lý 
các cảng cá 

29/KH-BQLCC ngày 
24/7/2026

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28 /11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU)
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, tuyên truyền quán triệt nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ khai thác thuỷ sản mang tính 
huỷ diệt và các quy định của pháp luật có liên quan

14 Phường Hoà 
Thành

25/TB-UBND ngày 
25/3/2026 

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

72/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn phường Tân Thành năm 202615 Phường Tân 

Thành 73/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc ngăn chặn khai thác thủy sản mang 
tính hủy diệt trên địa bàn phường Tân Thành năm 2026

01/KH-UBND ngày 
05/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn phường Hiệp Thành16 Phường Hiệp 

Thành 57/TB-UBND ngày 
10/02/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

01/KH-UBND ngày 
05/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch số 0241/KH-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện Chương 
trình hành động số 73-CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn phường Vĩnh Trạch

03/QĐ-UBND ngày 
09/01/2026

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính 
hủy diệt, tận diệt và khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định 
trên địa bàn phường Vĩnh Trạch

17 Phường Vĩnh 
Trạch

15/TB-UBND ngày Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
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14/01/2026 các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt
20/KHLT-UBND-

UBMTTQVN-
ĐBPNM

ngày 21/01/2026

Kế hoạch về phối hợp tuyên truyền công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn phường Vĩnh Trạch

51/KH-UBND ngày 
26/02/2026

Kế hoạch thực hiện tuần tra, kiểm tra toàn diện các khu vực khai thác thủy sản vùng nước 
nội đồng trên địa bàn phường Vĩnh Trạch năm 2026

101/KH-UBND ngày 
05/5/2026

Kế hoạch thực hiện tuần tra, kiểm tra toàn diện các khu vực khai thác thủy sản vùng nước 
nội đồng trên địa bàn phường Vĩnh Trạch năm 2026

1625/UBND-KT ngày 
06/7/2026

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU và ngăn chặn khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

203/KH-UBND ngày 
24/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn 
lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU) trên địa bàn phường Vĩnh Trạch

226/QĐ-UBND ngày 
24/7/2026

Về việc thành lập Tổ tuần tra chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, tận diệt 
và khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn 
phường Vĩnh Trạch

123/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn phường Lý Văn Lâm

124/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

98/QĐ-UBND ngày 
15/01/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn phường Lý Văn Lâm18 Phường Lý 

Văn Lâm

205/KH-UBND ngày 
22/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản 
có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn phường Lý Văn Lâm

19 Phường Láng 
Tròn

03/KH-UBND ngày 
19/01/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới
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hành
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hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

115/TB-UBND ngày 
09/3/2025

Thông  báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân 
về các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn phường 
Láng Tròn

52/KH-UBND ngày 
04/5/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

209/TB-UBND ngày 
26/12/2025

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn phường Bạc Liêu

58/KH-UBND
ngày 26/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

59/KH-UBND
ngày 26/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-Ctr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20 Phường Bạc 
Liêu

159/TB-UBND ngày 
16/7/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn phường Bạc Liêu

89/KH-UBND ngày 
24/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới21 Phường Giá 

Rai 91/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

87/KH-UBND ngày 
17/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới, trên địa bàn xã Nguyễn Việt 
Khái

880/UBND-KT ngày 
17/12/2025

Về việc triển khai thực hiện các kế hoạch  thực hiện chống khai thác nguồn lợi thủy sản có 
tính hủy diệt trong tình hình mới

205/TB-UBND ngày 
17/12/2025

Thông báo đường dây nóng phản ánh về khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và tàu 
cá có nguy cơ cao vi phạm IUU trên địa bàn xã

24-KH/ĐU ngày 
22/12/2025

Kế hoạch về việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 
28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong 
tình hình mới

22 Xã Nguyễn 
Việt Khái

94/KH-UBND ngày Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
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23/12/2025 ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Nguyễn Việt Khái

96/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Khánh Lâm

97/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy23 Xã Khánh Lâm

216/QĐ-UBND ngày 
12/02/2026

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác về chống khai thác nguồn lợi thủy sản 
mang tính tận diệt; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn xã Khánh Lâm

47/KH-UBND ngày 
20/12/2025 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

331/QĐ-UBND ngày 
07/02/2026

Thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, tận diệt trên 
địa bàn xã Châu Thới

48/KH-UBND ngày 
23/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

24 Xã Châu Thới

19/TB-UBND ngày 
09/02/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt và khai thác thuỷ sản bất 
hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Châu Thới

92/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ

93/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

03/TB-UBND ngày 
07/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt.

1043/QĐ-UBND ngày 
10/6/2026

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm có tính hủy diệt, tận 
diệt trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên địa bàn xã

1049/QĐ-UBND ngày 
10/6/2026

Quyết định về việc thành lập mô hình “Không có đối tượng dùng xung, kích điện khai thác 
thủy sản trái phép”

25 Xã Hồ Thị Kỷ

163/KH-UBND ngày 
24/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có 
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tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(IUU) trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ

340/KH-UBND ngày 
30/12/2025  

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Nguyễn Phích

343/KH-UBND ngày 
31/12/2025  

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch số 0241/KH-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động 73-CTr/TU ngày 
24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về 
việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Nguyễn Phích

186/QĐ-UBND ngày 
11/02/2026

Quyết định về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính 
hủy diệt, tận diệt và chống khai thác IUU trên địa bàn xã Nguyễn Phích

18/TB-UBND ngày 
11/02/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt và khai thác thuỷ sản bất 
hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Nguyễn Phích

26 Xã Nguyễn 
Phích

179/KH-UBND ngày 
22/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có 
tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(IUU) trên địa bàn xã Nguyễn Phích

85/KH-UBND ngày 
31/12/2025

 Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động 73-
CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Cà Mau về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã Phước Long

86/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND, ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Cà Mau, về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã 
Phước Long

02/TB-UBND ngày 
14/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt và khai thác thuỷ sản bất 
hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Phước Long

27 Xã Phước 
Long

03-CT/ĐU ngày Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
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19/01/2026 khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã
388-CV-ĐU ngày 

19/01/2026 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU

102/KH-UBND ngày 
23/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy sản có 
tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(IUU) trên địa bàn xã Phước Long

48/DS-UBND ngày 
27/7/2026

Phân công lực lượng theo dõi địa bàn thực hiện công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thủy 
sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn xã Phước Long

01/KH-UBND ngày 
07/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

02/KH-UBND ngày 
09/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28 Xã Thới Bình

1329/UBND ngày 
24/7/2026

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 422 của UBND tỉnh về thực hiện đợt cao điểm triển khai 
Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

13/KH-UBND ngày 
22/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Trần Phán

349/UBND-VP ngày 
01/4/2026 Về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh

14/KH-UBND ngày 
22/01/2026  

Kế hoạch Thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2026 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã Trần Phán

29 Xã Trần Phán

60/KH-UBND ngày 
18/4/2026  

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã 
Trần Phán

30 Xã U Minh 07/KH-UBND ngày 
20/01/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của UBND 
tỉnh Cà Mau thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã U Minh
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14/KH-UBND ngày 
22/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã U Minh

122/QĐ-UBND ngày 
26/01/2026

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
khai báo và không theo quy định (IUU) xã U Minh

11/TB-UBND ngày 
28/01/2026

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ 
chức, cá nhân về các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và tận diệt trên 
địa bàn xã U Minh

165/KH-UBND ngày 
24/7/2026 

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã U Minh

1412/QĐ-UBND ngày 
29/12/2025

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong 
tình hình mới trên địa bàn xã Phú Tân

41/TB-UBND ngày 
30/12/2025

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã 
Phú Tân

64/KH-UBND ngày 
26/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Phú Tân

66/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Phú Tân

31 Xã Phú Tân

749/UBND ngày 
21/7/2026

Về việc phối hợp rà soát lựa chọn những tuyến sông, kênh, rạch, khu vực trọng điểm để đề 
xuất lắp đặt camera giám sát

2073/QĐ-UBND ngày 
22/12/2025

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt trên 
địa bàn xã Trí Phải

32 Xã Trí Phải
79/KH-UBND ngày 

23/12/2025
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Cà 
Mau về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
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khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

80/KH-UBND ngày 
24/12/2025

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của 
UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

81/KH-UBND ngày 
25/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Trí Phải

08/TB-CAX ngày 
23/03/2026

Thông báo tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các hành vi 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

113/KH-UBND ngày 
22/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của BTV Tỉnh ủy 
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống KT nguồn lợi thủy sản có 
tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn xã Trí Phải

02/KH-UBND ngày 
10/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới, trên địa bàn xã Tân Lộc33 Xã Tân Lộc

08/TB-UBND ngày 
22/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh và phối hợp xử lý tình trạng khai 
thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp và tận diệt

114/KH-UBND ngày 
23/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới 
trên địa bàn xã Long Điền năm 2025

1372/UBND ngày 
19/12/2025 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh

147/QĐ-UBND ngày 
28/01/2026

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cao điểm thực hiện công tác chống khai thác IUU và 
ngăn chặn khai thác thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã 

34 Xã Long Điền

42/KH-UBND ngày Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chống khai thác IUU 
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07/02/2026 trên địa bàn xã Long Điền năm 2026

35 Xã Biển Bạch 02/KH-UBND ngày 
05/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

69/KH-UBND ngày 
19/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Cái Đôi 
Vàm

01/KH-UBND ngày 
06/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Cái Đôi Vàm

36 Xã Cái Đôi 
Vàm

08/TB-UBND ngày 
02/02/2026

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ 
chức, cá nhân về các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa 
bàn xã Cái Đôi Vàm

30-KH/ĐU ngày 
16/01/2026 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 
Chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

87-CV/ĐU ngày 
19/01/2026 

Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 16/01/2026 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã

11/KH-UBND ngày 
21/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

37 Xã Hòa Bình

16/TB-UBND ngày 
29/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

07/KH-UBND ngày 
20/11/2026

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới 
trên địa bàn xã Cái Nước

11/KH-UBND ngày 
21/11/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

38 Xã Cái Nước

24/TB-UBND ngày 
23/3/2026

Thông báo đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các hành vi khai thác thủy sản 
có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Cái Nước
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85a/KH-UBND ngày 
25/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

89/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 
24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30a/KH-UBND ngày 
20/02/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Tân Ân năm 
2026

284/QĐ-UBND, ngày 
13/02/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã Tân Ân

39 Xã Tân Ân

16/TB-UBND ngày 
30/3/2026 

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các hành 
vi khai thác thủy sản có tính hủy diệt

712/QĐ-UBND, ngày 
27/8/2025

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, 
tận diệt trên địa bàn xã

63/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 
24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác 
nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

64/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Cà Mau về việc thực Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tiếp tục  địa bàn xã Vĩnh Phước

41/TB-UBND ngày 
30/12/2025

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Vĩnh 
Phước

40 Xã Vĩnh Phước

26/KH-UBND ngày 
09/02/2026 Kế hoạch tuần tra toàn diện các khu vực khai thác thuỷ sản trên địa bàn xã

15/KH-UBND ngày 
29/01/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

41 Xã Phong 
Thạnh

121/TB-UBND ngày Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ 
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31/3/2026 chức, cá nhân về các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa 
bàn xã Phong Thạnh.

29/TB-UBND ngày 
24/12/2025

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã Tam Giang.

703/QĐ-UBND ngày 
24/12/2025

Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã Tam Giang

54/KH-UBND ngày 
26/12/2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã 
Tam Giang

42 Xã Tam Giang

02/KH-UBND ngày 
13/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Tam Giang

75/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với 
việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Vĩnh 
Hậu năm 2026

10/TB-UBND ngày 
14/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

43 Xã Vĩnh Hậu

179/QĐ-UBND ngày 
03/2/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã Vĩnh Hậu

105/KH-UBND ngày 
30/12/2025 

Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Khánh Bình

05/KH-UBND ngày 
15/01/2026

Kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-
CTr/TU ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy

44 Xã Khánh 
Bình

123/KH-UBND ngày 
14/7/2026

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản thực hiện đề án thí 
điểm tái tạo nguồn lợi cá đồng trên các tuyến kênh, rạch xã Khánh bình năm 2026 và phát 
động ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

45 Xã Vĩnh Lộc 10/KH-UBND ngày Kế hoạch về việc ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản có 
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20/01/2026 tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Vĩnh Lộc năm 2026.

46 Xã Hưng Hội 02/KH-UBND ngày 
11/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Hưng Hội

22/KH-UBND ngày 
27/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình số 73-CTr/TU và Chỉ thị số 
01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

23/KH-UBND ngày 
27/01/2026

Kế hoạch Về việc thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Chỉ thị 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền 
đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

47 Xã Vĩnh Mỹ

20/TB-UBND ngày 
11/02/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt và khai thác thủy sản bất hợp pháp, 
không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ

85/KH-UBND ngày 
20/12/2025

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác quản lý, bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản, chống khai thác IUU và khai thác mang tính hủy diệt trên địa bàn xã Đất Mũi48 Xã Đất Mũi 06/TB-UBND ngày 

02/02/2026
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh, tố giác của các tổ chức cá nhân 
về các hành vi khai thác thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Đất Mũi

54/KH-UBND ngày 
24/12/2025

 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã 
Tam Giang49 Ninh Thạnh 

Lợi
02/TB-UBND ngày 

29/01/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Ninh Thạnh 
Lợi

44/KH-UBND ngày 
24/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-Ctr/TU, 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ tỉnh ủy50 Xã Tân Tiến 06/QĐ-UBND ngày 

09/01/2026
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác nguồn lợi 
thuỷ sản mang tính huỷ diệt, tận diệt trên địa bàn xã Tân Tiến

51 Xã Khánh 
Hưng

01/KH-UBND ngày 
05/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới
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1488/UBND-VP ngày 
17/12/2025 Về việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1526/UBND-VP ngày 
24/12/2025

Về việc triển khai thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 
01-CT/TU ngày 28/11/2025

16/TB-UBND ngày 
31/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về các hành 
vi khai thác thủy sản có tính hủy diệt

112/KH-UBND ngày 
22/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn 
lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã

15/KH-UBND ngày 
23/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Thanh Tùng52 Xã Thanh 

Tùng 154/QĐ-UBND ngày 
29/01/2026

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã Thanh Tùng

105/KH-UBND ngày 
30/12/2025

Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Khánh Bình53 Xã Khánh 

Bình 05/KH-UBND ngày 
15/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

09/KH-UBND
Ngày 30/01/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Tân Thuận54 Xã Tân Thuận

24/TB-UBND ngày 
02/4/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Tân Thuận

06/KH-UBND ngày 
28/01/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

55 Xã Hồng Dân
132/KH-UBND ngày 

23/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn 
lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU)
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TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

28/KH-UBND ngày 
06/02/2026

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

56 Phường An 
Xuyên 29/KH-UBND ngày 

06/02/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

57 Xã Đất Mới 28/KH-UBND ngày 
25/02/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 0234/KH-UBND ngày 15/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau

55/KH-UBND ngày 
04/3/2026

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 01-CT/TU ngày 8/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối 
với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Đá 
Bạc58 Xã Đá Bạc

34/TB-UBND ngày 
17/4/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của các tổ chức, cá nhân về 
các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã

59 Xã Lương Thế 
Trân

35/TB-PKT ngày 
27/11/2025 

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

59 Xã Đầm Dơi 75/KH-UBND ngày 
31/12/2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 8/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới

46/TB-UBND ngày 
29/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt60 Xã Tân Hưng 32/KH-UBND ngày 

30/3/2026 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

61 Xã Trần Văn 
Thời

16/TB-UBND ngày 
30/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

24/KH-UBND ngày 
12/12/2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới, trên địa bàn xã Phong Hiệp

2199/QĐ-UBND ngày 
17/12/2025

Quyết định  thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy 
diệt trong tình hình mới62 Xã Phong Hiệp

41-KH/ĐU ngày 
25/12/2025

về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới
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TT Cơ quan ban 
hành

Số hiệu, ngày ban 
hành văn bản Loại văn bản, trích yếu

42/KH-UBND ngày 
26/12/2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 
địa bàn xã Phong Hiệp

23/TB-UBND ngày 
30/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

63 Xã Hưng Mỹ 35/TB-UBND ngày 
31/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

64 Xã Phan Ngọc 
Hiển

21/TB-UBND ngày 
31/3/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

59/KH-UBND ngày 
02/4/2026

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 8/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về 
việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 
khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới trên địa bàn xã Ninh Quới

60/KH-UBND ngày 
03/4/2026

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU 
ngày 24/6/2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

65 Xã Ninh Quới

1037/UBND ngày 
23/7/2026

Về việc phối hợp rà soát lựa chọn những tuyến sông, kênh, rạch, khu vực trọng điểm để đề 
xuất lắp đặt camera giám sát

66 Xã Vĩnh Thanh 24/TB-UBND ngày 
06/4/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã

67 Xã Đông Hải 43/TB-UBND ngày 
23/4/2026

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về các 
hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt 

68 Xã An Trạch 77/KH-UBND ngày 
04/6/2026

Kế hoạch ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính hủy 
diệt, tận diệt trên địa bàn xã An Trạch

69 Xã Tạ An 
Khương

317/QĐ-UBND ngày 
03/02/2026

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
khai thác thuỷ sản mang tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn xã Tạ An Khương

70 Xã Hòa Bình 182/KH-UBND ngày 
23/7/2026

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống khai thác nguồn 
lợi thủy sản có tính hủy diệt và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU)



Phụ lục II
Kết quả tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày       /7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
II.1. Số liệu thực hiện tháng 07/2026 (Từ ngày 26/6/2026 - 25/7/2026):

Tuyên truyền

TT Đơn vị Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
rơi/tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

1 Sở Tư pháp 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2 Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 34 138 40 3 0 0 0 0 0

3 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14 364 17 0 2.416 0 0 0 0
4 Công an tỉnh 0 0 21 0 0 0 0 0 0

5 Vườn Quốc gia Mũi Cà 
Mau 78 115 10 0 0 0 0 0 0

6 Chi cục Biển, Hải đảo và 
Kiểm ngư 4 188 0 0 0 0 0 0 0

7 Đội Kiểm tra liên ngành 1 96 0 0 0 0 0 0 0
8 Phường Lý Văn Lâm 19 570 4 0 0 0 0 0 0
9 Xã Tân Tiến 8 330 1 0 0 0 0 0 0
10 Xã Tạ An Khương 2 110 0 0 0 0 0 0 0
11 Xã Thanh Tùng 5 145 1 0 0 0 0 0 0
12 Xã Khánh Lâm 6 230 0 0 0 0 0 0 0
13 Xã Thới Bình 2 85 0 0 0 0 0 0 0
14 Xã Biển Bạch 1 45 1 0 0 0 0 0 0
15 Xã Cái Nước 3 40 0 0 0 0 0 0 0
16 Xã Tân Hưng 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Xã Nguyễn Việt Khái 5 121 0 0 0 0 0 0 0
18 Xã Phú Tân 14 275 0 0 0 0 0 0 0
19 Xã Phong Hiệp 2 60 0 0 0 0 0 0 0
20 Xã Phước Long 2 100 130 0 0 0 0 0 0
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TT Đơn vị

Tuyên truyền Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
rơi/tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

21 Xã Châu Thới 8 1.594 2 0 0 0 0 0 0
22 Xã Hòa Bình 1 30 0 0 0 0 0 0 0
23 Phường Bạc Liêu 1 50 0 0 30 0 0 0 0
24 Phường Vĩnh Trạch 1 50 0 0 0 0 0 0 0
25 Phường Hiệp Thành 5 201 4 1 0 0 0 0 0

Tổng 216 4.937 234 4 2.446 0 0 0 0
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II.2. Số liệu luỹ kế đến tháng 7/2026 (Từ ngày 01/01/2026 - 25/7/2026):
Tuyên truyền

TT Đơn vị
Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 
Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

1 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Tư pháp 3 300 20 0 10 1.000 0 0 1
5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 55 171 175 9 6.000 1.000 0 0 0
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 104 3.564 133 3 8.416 0 0 0 0
9 Công an tỉnh 0 0 158 0 0 0 0 100 0
10 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cổng Thông tin điện tử tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh 0 0 1 0 0 0 0 0 0

13 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hội Nông dân tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hội Thuỷ sản 1 40 0 0 200 0 0 0 0
17 Tỉnh đoàn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Liên đoàn Lao động tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình 
Cà Mau

0 0 176 37 0 0 0 0 0

20 Phòng Pháp chế - Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TT Đơn vị

Tuyên truyền
Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 
Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

21 Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 639 1.361 13 0 0 0 0 0 0
22 Vườn Quốc gia U Minh Hạ 11 930 0 0 0 0 0 0 0
23 Chi cục Quản lý thị trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư 36 2.543 4 0 30 0 0 0 0
25 Đội Kiểm tra liên ngành 3 374 0 0 0 0 0 0 0
26 Chi cục Thủy sản 5 190 0 0 0 0 0 0 0
27 Trung tâm Khuyến nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Phường An Xuyên 11 450 2 0 0 0 0 0 0
29 Phường Lý Văn Lâm 84 2.550 28 0 0 0 0 0 0
30 Phường Tân Thành 14 469 9 0 0 0 0 0 0
31 Phường Hoà Thành 135 2.770 15 4 570 0 12 2 1
32 Xã Tân Thuận 12 604 11 0 0 0 0 0 0
33 Xã Tân Tiến 28 1.440 4 0 0 0 0 0 0
34 Xã Tạ An Khương 11 580 4 0 0 0 0 0 0
35 Xã Trần Phán 40 1.011 13 0 0 0 0 0 0
36 Xã Thanh Tùng 54 1.657 20 0 0 0 0 0 0
37 Xã Đầm Dơi 16 515 0 0 0 0 0 0 0
38 Xã Quách Phẩm 9 625 4 0 0 0 0 0 0
39 Xã U Minh 2 70 0 0 0 0 0 0 0
40 Xã Nguyễn Phích 25 1.248 7 1 0 0 0 0 0
41 Xã Khánh Lâm 21 795 5 1 0 0 0 0 0
42 Xã Khánh An 1 87 0 0 0 0 0 0 0
43 Xã Phan Ngọc Hiển 2 125 4 0 50 50 0 0 1
44 Xã Đất Mũi 22 698 2 0 0 0 0 0 0
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TT Đơn vị

Tuyên truyền
Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 
Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

45 Xã Tân Ân 3 98 2 0 0 0 0 0 1
46 Xã Thới Bình 37 1.105 5 0 0 0 0 0 0
47 Xã Trí Phải 5 75 5 0 1000 0 0 0 0
48 Xã Tân Lộc 4 160 0 0 0 0 0 0 0
49 Xã Biển Bạch 7 295 6 0 0 0 0 0 0
50 Xã Hồ Thị Kỷ 6 255 4 0 0 0 1 1 0
51 Xã Đất Mới 10 255 5 0 0 0 0 0 1
52 Xã Năm Căn 5 275 0 0 0 0 0 0 0
53 Xã Tam Giang 10 297 8 0 300 0 0 0 0
54 Xã Cái Nước 89 1.664 7 0 750 0 0 0 1
55 Xã Hưng Mỹ 4 90 0 0 0 0 0 0 0
56 Xã Lương Thế Trân 9 415 0 0 0 0 0 0 0
57 Xã Tân Hưng 5 180 1 0 0 0 0 0 0
58 Xã Cái Đôi Vàm 8 240 8 0 0 0 0 0 0
59 Xã Nguyễn Việt Khái 25 710 0 0 0 0 0 0 2
60 Xã Phú Tân 87 1.905 3 0 50 0 0 0 0
61 Xã Phú Mỹ 2 80 2 0 0 0 0 0 0
62 Xã Khánh Hưng 34 1.480 8 0 110 0 26 0 0
63 Xã Khánh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Xã Đá Bạc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Xã Sông Đốc 1 100 2 0 0 0 0 0 0
66 Xã Trần Văn Thời 38 1.200 2 0 0 0 0 0 0
67 Xã Vĩnh Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Xã Phong Hiệp 9 476 9 0 2.000 0 0 1 1
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TT Đơn vị

Tuyên truyền
Tổ chức 
lễ phát 
động 

phong 
trào

Cuộc

Số 
lượt 
người 
tham 
dự

 
Tin, 
bài

Phóng 
sự 

Tờ 
bướm

Áp
 

phích
Pano Băn

 rol

69 Xã Phước Long 16 1.724 202 0 0 0 0 0 0
70 Xã Vĩnh Phước 11 562 3 0 0 0 0 0 0
71 Xã Châu Thới 57 4.318 10 0 0 0 0 0 1
72 Xã Hưng Hội 4 118 0 0 0 0 0 0 0
73 Xã Vĩnh Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Xã Phong Thạnh 1 40 0 0 0 0 0 0 0
75 Xã Long Điền 7 215 3 0 0 0 0 14 1
76 Xã Đông Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Xã An Trạch 1 40 0 0 0 0 0 0 0
78 Xã Định Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Xã Gành Hào 1 20 1 0 0 0 0 0 0
80 Xã Ninh Thạnh Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Xã Ninh Quới 1 47 0 0 0 0 0 0 0
82 Xã Hồng Dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Xã Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Xã Hòa Bình 7 190 2 0 0 0 0 0 0
85 Xã Vĩnh Hậu 7 230 0 0 0 0 0 0 0
86 Xã Vĩnh Mỹ 1 28 0 0 0 0 0 0 0
87 Phường Bạc Liêu 10 310 2 0 30 0 0 0 0
88 Phường Vĩnh Trạch 8 380 1 0 0 0 0 0 0
89 Phường Hiệp Thành 42 1.047 24 7 90 0 3 0 1
90 Phường Láng Tròn 1 44 0 0 0 0 0 0 0
91 Phường Giá Rai 18 850 72 0 0 0 0 0 0

Tổng 1.935 46.685 1205 62 19.606 2.050 42 118 12



 
Phụ lục III

Kết quả xử lý hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNNMT ngày      /7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

III.1. Số liệu thực hiện tháng 7/2026 (Từ ngày 26/6/2026 - 25/7/2026):
Tuần tra, kiểm 
soát xử phạt vi 
phạm về khai 

thác huỷ diệt, tận 
diệt nguồn lợi 
thuỷ sản

Tuần tra kiểm 
soát xử phạt vi 

phạm về khai thác 
IUU 

Giải toả các hàng đáy và các hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, rạch

Công tác
  tuyên truyền, 
vận động

Giải toả các
  hàng đáy trên sông, rạch

Giải toả các 
 hoạt động khai thác thuỷ 
sản trên sông, rạch (nò, đó, 

vó, đăng, lú…)

TT Đơn vị

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Xử lý 
hình 
sự

về hủy 
hoại 
nguồn 
lợi 
thuỷ 
sản 
(Số 

vụ/bị 
can

Xử lý hình 
sự về vi 
phạm IUU 
theo Nghị 
quyết số 

04/2024/NQ-
HĐTP ngày 

12/6/2024 
của Hội 

đồng Thẩm 
phán toà án 

nhân dân 
tối cao 

(Số vụ/bị 
can)

Số 
cuộc/
 lượt

Số 
lượng
  người

Số 
hộ

Số 
hàng
  đáy

Số  
miệng
  đáy

Nò 
(cái)

Đó 
(cái)

Vó 
(cái)

Lú  
(cái)

Đăng  
(đăng)

1 Vườn Quốc gia Mũi Cà 
Mau 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 33 0 0 0 0 14

2 Chi cục Biển, Hải đảo và 
Kiểm ngư 0 0 5 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Đội Kiểm tra liên ngành 0 0 2 33.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xã Tạ An Khương 1 4.000.000 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Xã Đầm Dơi 1 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Xã Khánh Lâm 4 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Xã Đất Mũi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 0 0 0 0 501
8 Xã Tân Ân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Xã Biển Bạch 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Xã Cái Nước 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0
11 Xã Nguyễn Việt Khái 0 0 0 0 0 0 5 75 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Xã Phước Long 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Xã Vĩnh Phước 4 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Phường Bạc Liêu 1 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 15 60.500.000 7 69.000.000 0 0 12 95 4 34 43 0 0 0 0 515
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III.2. Số liệu luỹ kế đến tháng 7/2026 (Từ ngày 01/01/2026 - 25/7/2026):

Tuần tra, kiểm soát xử 
phạt vi phạm về khai 
thác huỷ diệt, tận diệt 
nguồn lợi thuỷ sản

Tuần tra kiểm soát 
xử phạt vi phạm về 

khai thác IUU 
Giải toả các hàng đáy và các hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, rạch

Công tác
  tuyên truyền, 
vận động

Giải toả các
  hàng đáy trên sông, rạch

Giải toả các 
 hoạt động khai thác thuỷ 
sản trên sông, rạch (nò, đó, 

vó, đăng, lú…)

TT Đơn vị

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Xử lý 
hình 
sự
về 
hủy 
hoại 
nguồn 
lợi 
thuỷ 
sản 
(Số 

vụ/bị 
can

Xử lý hình 
sự về vi 
phạm IUU 
theo Nghị 
quyết số 

04/2024/NQ-
HĐTP ngày 

12/6/2024 
của Hội 

đồng Thẩm 
phán toà án 

nhân dân 
tối cao 

(Số vụ/bị 
can)

Số 
cuộc/
 lượt

Số 
lượng
  người

Số 
hộ

Số 
hàn

g
  

đáy

Số 
miệng
  đáy

Nò 
(cái)

Đó 
(cái)

Vó 
(cái)

Lú 
(cái)

Đăng
  

(đăng
)

1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 15 161.750.000 49 1.361.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Công an tỉnh 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 0 0 0 0 0 0 7 0 0 42 39 0 0 0 0 593

4 Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm 
ngư 3 37.500.000 50 647.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Đội Kiểm tra liên ngành 0 0 10 119.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Phường An Xuyên 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phường Lý Văn Lâm 1 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Phường Tân Thành 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Xã Tân Thuận 9 36.000.000 0 0 0 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Xã Tân Tiến 0 0 0 0 0 0 6 56 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Xã Tạ An Khương 3 15.500.000 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Xã Trần Phán 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Xã Thanh Tùng 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Xã Đầm Dơi 1 4.000.000 0 0 0 0 5 85 0 0 0 0 0 0 2 0
15 Xã Quách Phẩm 0 0 0 0 0 0 19 380 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Xã U Minh 0 0 0 0 0 0 2 70 2 0 0 0 0 0 6 0
17 Xã Nguyễn Phích 0 0 0 0 0 0 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Xã Khánh Lâm 9 44.000.000 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Xã Khánh An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TT Đơn vị

Tuần tra, kiểm soát xử 
phạt vi phạm về khai 
thác huỷ diệt, tận diệt 
nguồn lợi thuỷ sản

Tuần tra kiểm soát 
xử phạt vi phạm về 

khai thác IUU 

Xử lý 
hình 
sự
về 
hủy 
hoại 
nguồn 
lợi 
thuỷ 
sản 
(Số 

vụ/bị 
can

Xử lý hình 
sự về vi 
phạm IUU 
theo Nghị 
quyết số 

04/2024/NQ-
HĐTP ngày 

12/6/2024 
của Hội 

đồng Thẩm 
phán toà án 

nhân dân 
tối cao 

(Số vụ/bị 
can)

Giải toả các hàng đáy và các hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, rạch

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Công tác
  tuyên truyền, 
vận động

Giải toả các
  hàng đáy trên sông, rạch

Giải toả các 
 hoạt động khai thác thuỷ 
sản trên sông, rạch (nò, đó, 

vó, đăng, lú…)

Số 
cuộc/
 lượt

Số 
lượng
  người

Số 
hộ

Số 
hàn

g
  

đáy

Số 
miệng
  đáy

Nò 
(cái)

Đó 
(cái)

Vó 
(cái)

Lú 
(cái)

Đăng
  

(đăng
)

20 Xã Đất Mũi 7 60.000.000 0 0 0 0 6 81 0 54 9 0 0 0 0 575
21 Xã Tân Ân 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Xã Trí Phải 8 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Xã Biển Bạch 13 51.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Xã Đất Mới 2 8.000.000 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Xã Năm Căn 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Xã Tam Giang 0 0 0 0 0 0 2 61 0 2 59 0 0 0 0 0
27 Xã Cái Nước 0 0 0 0 0 0 8 9 4 3 3 0 0 0 0 0
28 Xã Hưng Mỹ 0 0 0 0 0 0 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Xã Lương Thế Trân 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Xã Cái Đôi Vàm 0 0 0 0 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Xã Nguyễn Việt Khái 0 0 0 0 0 0 11 205 9 0 9 0 0 0 0 0
32 Xã Phú Tân 1 4.000.000 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Xã Phú Mỹ 0 0 0 0 0 0 2 20 5 0 3 0 0 0 0 0
34 Xã Khánh Hưng 4 16.000.000 0 0 0 0 44 318 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Xã Sông Đốc 1 12.500.000 0 0 0 0 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Xã Phong Hiệp 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Xã Phước Long 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Xã Vĩnh Phước 4 12.500.000 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Xã Châu Thới 1 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Xã Phong Thạnh 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Xã Long Điền 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Xã Ninh Thạnh Lợi 3 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TT Đơn vị

Tuần tra, kiểm soát xử 
phạt vi phạm về khai 
thác huỷ diệt, tận diệt 
nguồn lợi thuỷ sản

Tuần tra kiểm soát 
xử phạt vi phạm về 

khai thác IUU 

Xử lý 
hình 
sự
về 
hủy 
hoại 
nguồn 
lợi 
thuỷ 
sản 
(Số 

vụ/bị 
can

Xử lý hình 
sự về vi 
phạm IUU 
theo Nghị 
quyết số 

04/2024/NQ-
HĐTP ngày 

12/6/2024 
của Hội 

đồng Thẩm 
phán toà án 

nhân dân 
tối cao 

(Số vụ/bị 
can)

Giải toả các hàng đáy và các hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, rạch

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Số 
vụ

Số tiền
(đồng)

Công tác
  tuyên truyền, 
vận động

Giải toả các
  hàng đáy trên sông, rạch

Giải toả các 
 hoạt động khai thác thuỷ 
sản trên sông, rạch (nò, đó, 

vó, đăng, lú…)

Số 
cuộc/
 lượt

Số 
lượng
  người

Số 
hộ

Số 
hàn

g
  

đáy

Số 
miệng
  đáy

Nò 
(cái)

Đó 
(cái)

Vó 
(cái)

Lú 
(cái)

Đăng
  

(đăng
)

43 Xã Ninh Quới 2 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Xã Vĩnh Hậu 0 0 0 0 0 0 4 80 15 15 5 15 10 0 5 0
45 Phường Bạc Liêu 1 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 94 540.750.000 109 2.127.750.000 3 0 183 2554 36 116 127 16 10 0 13 1.168



TỈNH ỦY CÀ MAU    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

*
Số         -KH/BTGDVTU Cà Mau, ngày 03 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị

về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2065

-----

Thực hiện Công văn số 2280-CV/BTGDVTW, ngày 30/7/2026 của Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW, 
ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (gọi tắt là Nghị quyết 16-NQ/TW), Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 16-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất 

cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai 
trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, góp phần đưa 
Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thông qua công tác tuyên truyền, khẳng định tầm nhìn chiến lược, quyết 
tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai theo 
hướng hiện đại, thông minh, xanh, bền vững; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, 
có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 
các chủ trương, nghị quyết, quyết sách chiến lược của Trung ương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc bối cảnh, sự cần thiết, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16-NQ/TW. Khẳng định việc ban 
hành Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến luợc và quyết tâm chính trị cao của Đảng 
nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, 
tạo lập không gian và động lực phát triển mới cho thành phố Đồng Nai; phát huy 
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vai trò, tiềm năng, lợi thế của thành phố Đồng Nai trong tổng thể chiến lược phát 
triển vùng và quốc gia. 

2. Nêu bật những thành tựu quan trọng mà thành phố Đồng Nai đã đạt được, 
đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời phân tích, chỉ rõ 
những hạn chế, tồn tại, điểm nghẽn, khó khăn, bất cập và nguyên nhân, nhất là 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng, cơ sở hạ tầng, phát triển 
đô thị, năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực. 

3. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 06 quan điểm chỉ đạo; mục tiêu đến năm 
2035, năm 2045 và năm 2065; các chỉ tiêu cụ thể và 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 
giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết 16-NQ/TW, trong đó: Nhấn mạnh quan 
điểm xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai là trách nhiệm của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; xác lập thể chế, cơ chế, chính sách 
vưọt trội, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thành phố phát triển trên cơ sở 
phân cấp, phân quyền triệt để (trừ các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại 
và tôn giáo) gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực phù họp. Phân 
tích, luận giải, làm rõ các quan điểm về đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch 
thành phố với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, cấu trúc 
đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại; phát triển mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở 
lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; 
xây dựng và phát triển thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”...

- Làm rõ các mục tiêu cần tập trung thực hiện trước mắt và lâu dài: Đến năm 
2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, 
đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với 
trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế 
hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an 
toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045, thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng 
không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri 
thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị 
đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc; đến năm 2065, là 
thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; 
thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

- Nêu bật các chỉ tiêu cụ thể theo 04 giai đoạn: 2026 - 2030, 2031 - 2035, 
2036 - 2045 và 2046 - 2065; trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), quy mô GRDP, GRDP bình quân đầu người, 
tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP, tỉ lệ đô thị hóa... Khẳng định 
việc xác định các chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, có lộ trình, có trọng tâm, 
trọng điểm thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng để hiện thực hóa tầm nhìn 



3

dài hạn, đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vai trò, 
vị thế và năng lực cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

- Phân tích sâu sắc 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết 16-NQ/TW 
xác định; chú trọng làm rõ tính toàn diện, đồng bộ, đột phá và tinh thần cải cách, 
đổi mới mạnh mẽ trong từng nhiệm vụ, giải pháp, gồm: 1) Xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị; 2) Quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm 
nhìn chiến lược, dài hạn; 3) Xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động 
nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai; 4) Phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng 
không; 5) Phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại; 6) 
Xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số; phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn; 7) Phát triển toàn diện 
văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai; 8) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và 
ổn định trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 

4. Tuyên truyền, phản ánh sinh động, toàn diện quá trình triển khai Nghị 
quyết số 16-NQ/TW trong thực tiễn; nêu bật tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thể chế đột phá, cơ chế, chính sách đặc thù; huy động, 
phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển hạ tầng chiến lược thế hệ 
mới; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại; thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế 
số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp, kinh tế bạc và 
các mô hình kinh tế mới có giá trị gia tăng cao... Đồng thời tuyên truyền, làm nổi 
bật kết quả bước đầu, những chuyển biến thực chất trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết trên các lĩnh vực. 

5. Làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương; cổ vũ tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để đưa Nghị quyết nhanh chống đi vào 
cuộc sống. Chú trọng lan tỏa, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, 
sáng tạo, hiệu quả, tập thể, cá nhân tiêu biểu; phê phán, đấu tranh với những biểu 
hiện thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, thiếu phối hợp, cục 
bộ; hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát nguồn 
lực, cản trở quá trình triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. 

6. Kịp thời thông tin, định hướng đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên, 
cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm; dự báo những vấn đề phát sinh để 
chủ động định hướng tuyên truyền. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác các 
thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những luận điệu xuyên tạc, 
phủ nhận ý nghĩa, vai trò của Nghị quyết số 16-NQ/TW; góp phần bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội.
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh 
hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chính trị, chuyên đề; các hội nghị, lớp tập huấn và 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang 
Thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương; hệ thống thông tin cơ sở, các nền tảng số và mạng xã hội. 

3. Tăng cường tuyên truyền thông qua Bản tin Thông tin nội bộ, tài liệu 
sinh hoạt chi bộ, bản tin, ấn phẩm tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng 
rôn, khẩu hiệu, màn hình điện tử, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, 
đơn vị, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về 
Nghị quyết số 16-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức 
chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng 
cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-
NQ/TW. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện 
vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy 
những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và đồng thuận xã 
hội.

3. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; 
thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản 
bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 16-NQ/TW.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, các hoạt động tuyên truyền 
trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng; phối hợp quản lý, định hướng 
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thông tin trên báo chí, truyền thông theo quy định. Tăng cường theo dõi, nắm bắt 
tình hình thông tin trên báo chí, Internet và mạng xã hội; kịp thời phát hiện, phối 
hợp xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch về 
Nghị quyết số 16-NQ/TW, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng 
thuận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng các tuyến tin, bài, 
phóng sự… tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW; nâng cao chất lượng tin, bài, 
chuyên trang, chuyên mục và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, phản 
ánh kịp thời, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; tăng 
cường phát hiện, tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu 
quả. Chủ động khai thác, sử dụng có chọn lọc nguồn thông tin chính thống, ý 
kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; thực hiện nghiêm quy trình biên tập, 
kiểm duyệt, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng.

   Nơi nhận:
- Vụ Địa phương 3, 
   Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau
   và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Phòng TT, BC - XB(HP);
- Lưu BTGDVTU.

K/T TRƯỞNG BAN 
 PHÓ TRƯỞNG BAN

  Nguyễn Nam Phong
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